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	Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày     tháng     năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND
ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

	1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
Ngày 12 tháng 12 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ); Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
	Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương đã được sáp nhập để hình thành Thành phố Hồ Chí Minh (mới), chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
	Qua rà soát các địa phương trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (cũ) ban hành Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương), trong đó có nội dung “Chi khen thưởng các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan tổ chức trên địa bàn tỉnh” (Điều 9); Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) chưa ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi các giải thưởng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng. 
Trên tinh thần tiếp nhận, kế thừa lựa chọn các chế độ, chính sách nổi trội phù hợp đã được ban hành tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (trước đây). Đồng thời để thống nhất trong áp dụng thực hiện chính sách về nội dung và mức chi các giải thưởng, qua đó tạo sự động viên, khuyến khích rộng rãi lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa nhất là các phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố xác định cần thiết xây dựng một nghị quyết thay thế, bảo đảm phù hợp với quy mô, điều kiện kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
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	Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh; có đánh giá thực hiện Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo theo quy định, kết quả cụ thể như sau:
	
NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2024/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG (cũ)
	NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (mới)
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chế chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	Tên dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố: Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh

	Trên tinh thần kế thừa lựa chọn các chế độ, chính sách nổi trội phù hợp đã được ban hành tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (trước đây); rà soát lượt bỏ những chính sách không còn phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh mới sau sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với địa giới hành chính mới; dự thảo Nghị quyết mới có kế thừa chính sách nổi trội “Quy định nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh” phù hợp phạm vi, đối tượng áp dụng mới sau khi sáp nhập.

	Tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	Không có
	Nội dung này không còn phù hợp với quy định hiện hành của Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố 

	Tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND:  Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp các văn bản căn cứ của Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

	Điều chỉnh nội dung phù hợp với quy định hiện hành của Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố 

	Tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này áp dụng trong các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật biểu diễn cấp khu vực, cấp toàn quốc và cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức tỉnh Bình Dương.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định về nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh.
	- So với Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND, dự thảo kế thừa và điều chỉnh tên đơn vị hành chính từ tỉnh Bình Dương thành Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phạm vi điều chỉnh từ lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật biểu diễn thành lĩnh vực văn hóa nghệ thuật quần chúng (không bao gồm lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp); đồng thời xác định phạm vi địa giới hành chính “Thành phố Hồ Chí Minh”. Dự thảo Nghị quyết cũng cụ thể chính sách kế thừa, đề xuất là “Quy định về nội dung và mức chi giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng”

	2. Đối tượng áp dụng
Các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật; công chức, viên chức, diễn viên, cộng tác viên và các lực lượng khác trực tiếp tham gia tập luyện, biểu diễn, phục vụ công tác văn hóa, nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn của tỉnh Bình Dương.
	2. Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	- So với Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND, dự thảo kế thừa và điều chỉnh tên đơn vị hành chính từ tỉnh Bình Dương thành Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng áp dụng được điều chỉnh phù hợp với nội dung chính sách của Nghị quyết “Nghị quyết này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan” nhằm đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch trong việc áp dụng các mức chi của Nghị quyết.

	Điều 9. Chi khen thưởng  các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan tổ chức trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 02 kèm theo)
	Điều 2. Nội dung chi và mức chi
1. Nội dung chi:
Nội dung chi giải thưởng cho các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:
- Các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; sáng tác ca khúc, kịch bản, tiểu phẩm…;
- Các cuộc thi, hội thi, liên hoan văn nghệ tuyên truyền lưu động;
- Các cuộc thi, hội thi về sách, tri thức và sáng tạo nghệ thuật gắn với phát triển văn hóa đọc;
- Các cuộc thi, hội thi cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị: thi sáng tác tranh, ảnh cổ động; xây dựng cụm cổ động trực quan; thiết kế logo biểu trưng; thiết kế, trưng bày triển lãm.
2. Mức chi: kèm theo Bảng chi tiết

	- So với Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND, dự thảo kế thừa và điều chỉnh tên đơn vị hành chính từ tỉnh Bình Dương thành Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dự thảo nội dung Nghị quyết điều chỉnh phù hợp với chính sách của Nghị quyết “Quy định nội dung và mức chi”. Đồng thời tách nội dung chi thành khoản 1 và mức chi thành khoản 2 đảm bảo sự rõ ràng, cụ thể.
- Dự thảo nội dung Nghị quyết đề xuất ban hành thống nhất áp dụng đồng bộ mức chi chung (giải tập thể, giải cá nhân) cho tất cả các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan…trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của Thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo tính khách quan, minh bạch, chuyên nghiệp trong tổ chức.
- Về định mức chi 
1. Cấp Thành phố: 
- Nguyên tắc chung: Căn cứ vào quy mô tổ chức để áp dụng định mức chi và cơ cấu giải thưởng phù hợp với quy mô.
- Cơ sở xác định quy mô tổ chức: Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; có 16 Cụm thi đua đối với 168 địa phương. Nếu trung bình mỗi cụm thi đua cử 02 đại diện xuất sắc nhất tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan do Thành phố tổ chức thì sẽ có tổng cộng 32 đội thi tham dự. Căn cứ vào số ước lượng 32 đội dự thi để làm cơ sở đề xuất quy mô của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan cấp Thành phố, cụ thể với 3 mức độ: (1) Từ 30 đội tham dự trở lên; (2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự, (3) Dưới 20 đội tham dự.
- Cơ sở xác định cơ cấu giải thưởng: Xây dựng cơ cấu giải thưởng phù hợp với quy mô tổ chức; trong đó đảm bảo tỷ lệ giải khuyến khích không quá 50% so với tổng số giải thưởng.
- Cơ sở xây dựng định mức chi:
+ Giải tập thể: 
(1) Từ 30 đội tham dự trở lên: Áp dụng định mức chi cao nhất cho cấp tỉnh Bình Dương (cũ) theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND.
(2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự: Áp dụng 80% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
(3) Dưới 20 đội tham dự: Áp dụng 60% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
+ Giải cá nhân: 
(1) Từ 30 đội tham dự trở lên: Áp dụng định mức chi cao nhất cho cấp tỉnh Bình Dương (cũ) theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND; đồng thời đề xuất tăng thêm 30%.
(2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự: Áp dụng 80% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
(3) Dưới 20 đội tham dự: Áp dụng 60% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
2. Cấp xã: 
- Nguyên tắc chung: Căn cứ vào quy mô tổ chức để áp dụng định mức chi và cơ cấu giải thưởng phù hợp với quy mô.
- Cơ sở xác định quy mô tổ chức: Theo số lượng thống kê của các phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố hiện có 5.947 khu dân cư/168 phường, xã, đặc khu. Trung bình số khu dân cư/mỗi phường, xã, đặc khu là 35,39. Cơ quan soạn thảo căn cứ trung bình 35,39 khu dân cư để làm cơ sở đề xuất quy mô của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan cấp xã, cụ thể với 3 mức độ: (1) Từ 30 đội tham dự trở lên; (2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự, (3) Dưới 20 đội tham dự.
- Cơ sở xác định cơ cấu giải thưởng: Xây dựng cơ cấu giải thưởng phù hợp với quy mô tổ chức; trong đó đảm bảo tỷ lệ giải khuyến khích không quá 50% so với tổng số giải thưởng.
- Cơ sở xây dựng định mức chi:
+ Giải tập thể: 
(1) Từ 30 đội tham dự trở lên: Áp dụng định mức chi cao nhất của mức chi trung bình giữa cấp huyện, các ngành tỉnh Bình Dương (cũ) và cấp xã, các ban ngành cấp huyện của tỉnh Bình Dương (cũ) theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND.
(2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự: Áp dụng 80% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
(3) Dưới 20 đội tham dự: Áp dụng 60% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
+ Giải cá nhân: 
(1) Từ 30 đội tham dự trở lên: Áp dụng định mức chi cao nhất của mức chi trung bình giữa cấp huyện, các ngành tỉnh Bình Dương (cũ) và cấp xã, các ban ngành cấp huyện của tỉnh Bình Dương (cũ) theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND; đồng thời đề xuất tăng thêm 30%.
(2) Từ 20 đội đến 29 đội tham dự: Áp dụng 80% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.
(3) Dưới 20 đội tham dự: Áp dụng 60% định mức chi của quy mô (1) Từ 30 đội tham dự trở lên.

	Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện (tại Quy định kèm theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND)
1. Ngân sách nhà nước.
2. Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
3. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn thu bán vé xem chương trình nghệ thuật, tài trợ, quảng cáo, bán bản quyền phát thanh, truyền hình.
4. Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 
	Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

	Kế thừa và điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật ngân sách hiện hành.

	
	Bổ sung Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
2. Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
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	Bổ sung nội dung phù hợp với quy định hiện hành

	CÁC CHÍNH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHÔNG ĐƯA VÀO NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT MỚI THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

	Điều 3. Chế độ hỗ trợ tập luyện và biểu diễn đối với Đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và đối với Đội văn nghệ quần chúng tham gia tổ chức, biểu diễn, phục vụ chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc; các vở diễn sân khấu, hội thi, hội diễn.
	
	Việc đề xuất không tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ này đảm bảo phù hợp với quy định về chính sách tiền lương của Nghị quyết số 27-NQ/TW trên tinh thần tiết kiệm ngân sách. 


	Điều 4. Hỗ trợ ổn định thu nhập
	
	Đối tượng thụ hưởng của chính sách này thuộc lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị quyết mới.

	Điều 5. Hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa do Trung ương tổ chức (ngoài mức thưởng theo quy định của Trung ương)
	
	Việc đề xuất không tiếp tục thực hiện chính sách này đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa do Trung ương tổ chức thuộc đối tượng khen thưởng của Luật Thi đua, khen thưởng; có thể đề xuất Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố và được nhận tiền thưởng từ ngân sách thi đua khen thưởng hàng năm.

	Điều 6. Hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp phụ trách phòng đọc sách, báo các điểm Bưu điện văn hóa xã
	
	Trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) hiện có 42 điểm Bưu điện văn hóa xã,  qua thống kê về việc thực hiện Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND hiện các xã, phường không chi được nội dung này, do các điểm bưu điện văn hóa xã không đáp ứng được điều kiện để chi. Đối với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) không có các điểm bưu điện văn hóa xã. Nên bãi bỏ toàn bộ Điều 6 của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.

	Điều 7. Hỗ trợ đối với viên chức có nơi ở đăng ký thường trú xa nơi làm việc

	
	Sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp xã mới đều có diện tích rộng, nên việc đi lại của các công chức, viên chức nói chung sẽ có khoảng cách từ nhà và nơi làm việc xa hơn so với trước đây, theo quy định viên chức đã được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước và được hưởng thêm chế độ thu nhập tăng từ Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, việc đề xuất bãi bỏ chế độ hỗ trợ này là phù hợp để tạo sự công bằng bình đẳng giữa lực lượng viên chức của từng lĩnh vực trong ngành và giữa ngành với các ngành khác. Nên bãi bỏ toàn bộ Điều 7 của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.

	Điều 8. Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, Ban giám khảo các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan tổ chức trên địa bàn tỉnh
	
	Việc đề xuất không tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ này đảm bảo phù hợp với quy định về chính sách tiền lương của Nghị quyết số 27-NQ/TW trên tinh thần tiết kiệm ngân sách. Trường hợp mời Ban Giám khảo là cá nhân ngoài cơ quan nhà nước, việc chi trả thù lao và các khoản chi liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành về chi thuê chuyên gia, chi hội nghị, công tác phí và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị tổ chức, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

	Điều 10. Chi hỗ trợ cho hoạt động sinh vật cảnh
	
	Nội dung này tại Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) đã thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động này từ nhiều năm nay, theo đó để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (sau sáp nhập), nên không dùng ngân sách để hỗ trợ hoạt động này. Vì vậy bãi bỏ toàn bộ Điều 10 của Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.


2. Đối với văn bản ban hành mới 
Không có.
Trên đây là kết quả so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị quyết với các quy định pháp luật hiện hành của Ủy ban nhân dân Thành phố./.
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